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BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

PHÂN CHUYÊN NGÀNH CNHH KHÓA 2016 

 Bộ môn Công nghệ Hóa Học thông báo đến sinh viên khóa 2016 về kết quả phân 

ngành theo file đính kèm. 

 Bộ môn đề nghị tất cả sinh viên khóa 2016 kiểm tra lại kết quả phân ngành, 

chương trình đào tạo của 3 chuyên ngành, các môn học tự chọn và bắt buộc thay đổi 

chuyên ngành nếu có nguyện vọng. 

 Thời hạn thay đổi chuyên ngành: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2018. 

Sau thời hạn trên Bộ môn sẽ chuyển hồ sơ về Phòng Đào Tạo và không giải quyết các 

thay đổi. 

 Định hướng 3 chuyên ngành của BM CNHH: 

 Hóa sinh nông nghiệp (HS): tập trung vào xử lý các quá trình hóa học/ sinh 

học và ứng dụng chúng trong lĩnh vực xử lý môi trường, sản xuất thuốc trừ sâu và 

phân bón. 

 Kỹ thuật chuyển hóa sinh khối (HT): tâp trung vào hướng chuyển hóa các 

phụ phẩm và phế phẩm nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học, polymer, vật liệu hóa 

sinh và các chế phẩm sinh học.  

 Hóa thực phẩm và hệ thống Dược (HD): tập trung vào các quá trình chế 

biến, chuyển hóa các vật liệu sinh học, thực phẩm chức năng và thực phẩm, thiết kế 

các quy trình chế biến và các thiết bị liên quan đến lĩnh vực này. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2018 

 Trưởng BM CNHH 
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DANH SÁCH KHÓA 42 ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH HS  

STT Họ Và Tên MSSV HS Điểm 3 Kì 

1.  Nguyễn Thành Phương 16139159 x 6,54 

2.  Võ Tấn Đạt 16139024 x 6,98 

3.  Nguyễn Ngọc Đậu 16139025 x 6,44 

4.  Nguyễn Tấn Đạt 16139023 x 6,49 

5.  Lê Hữu Nghĩa 16139131 x 7,52 

6.  Đặng Thị Mỵ 16139125 x 7,43 

7.  Lê Trần Hàn Phương 16139158 x 7,35 

8.  Nguyễn Phúc Hậu 16139066 x 8,19 

9.  Nguyễn Thị Xuân Thu 16139195 x 6,73 

10.  Nguyễn Thị Lụa 16139116 x 4,84 

11.  Nguyễn Duy Khánh 16139092 x 7,81 

12.  Trần Thị Bích Duy 16139042 x 8,64 

13.  Hồ Thị Thu Hảo 16139063 x 8,13 

14.  Trần Đình Thông 16139193 x 6,22 

15.  Trương Thị Thu Hiền 16139069 x 5,30 

16.  Phạm Minh Kha  16139091 x 6,65 

17.  Trần Thi Hồng Gấm 16139043 x 7,99 

18.  Lê Thị Thanh Hiền 16139067 x 8,49 

19.  Nguyễn Anh Thư 16139197 x 6,96 

20.  Phạm Thị Thu 16139196 x 6,73 

21.  Nguyễn Thị Kim Cương 16139016 x 7,74 

22.  Lương Vũ Minh Tranh 16139216 x 7,14 

23.  Nguyễn Thị Thúy Hiền 16139068 x 5,98 
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STT Họ Và Tên MSSV HS Điểm 3 Kì 

24.  Trần  Minh Quốc  16139162 x 4,04 

25.  Võ Quỳnh Nhi 16139146 x 5,93 

26.  Bùi Hồng Hạnh 16139057 x 8,25 

27.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 16139134 x 8,52 

28.  Dương Minh Long 16139113 x 6,66 

29.  Trần Bảo Toàn Quyền 16139165 x 7,07 

30.  Phan Thị Thùy Dương  16139035 x 6,80 

31.  Huỳnh Thị Kim Thoa 16139192 x 7,23 

32.  Ngô Thị Ngọc Tú 16139233 x 7,98 

33.  Phạm Văn Hưng 16139081 x 7,51 

34.  Lê Hoàng Huy 16139084 x 8,13 

35.  Phạm Phước Thịnh 16139191 x 7,75 

36.  Võ Văn Lợi 16139112 x 7,64 

37.  Nguyễn Thị Tuyết Hồng 16139079 x 7,27 

38.  Võ Phương Thùy Linh 16139104 x 5,98 

39.  Nguyễn Đức Huy 16139085 x 7,21 

40.  Võ Văn Chinh 16139013 x 5,82 

* Tổng cộng danh sách có 40 sinh viên. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018 

 Trưởng BM CNHH 
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DANH SÁCH KHÓA 42 ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH HT 

STT Họ Và Tên MSSV HT Điểm 3 kì 

1.  Hồng Ngọc Khuê 16139093 x 1,40 

2.  Nguyễn Duy Hoài 16139074 x 4,66 

3.  Hoàng Thị Anh 16139004 x 4,90 

4.  Trần Phạm Như Sương 16139174 x 4,90 

5.  Chu Trần Quang Trưởng 16139230 x 4,93 

6.  Đào Xuân Linh 16139101 x 4,98 

7.  Phan Thị Bích Trâm 16139210 x 5,14 

8.  Đào Ngọc Thanh Trúc 16139225 x 5,25 

9.  Trương Thanh Bình 16139010 x 5,27 

10.  Nguyễn Ngọc Kiều 16139094 x 5,33 

11.  Lê Phát Đạt 16139021 x 5,40 

12.  Chống Cỏng Lìn 16139099 x 5,52 

13.  Lê Thị Châu Phụng 16139154 x 5,53 

14.  Nguyễn Kim Hồng 16139078 x 5,72 

15.  Bùi Thị Ái My 16139123 x 5,77 

16.  Võ Thị Minh Nguyệt 16139137 x 5,81 

17.  Trần Thị Thùy Dương 16139036 x 5,88 

18.  Huỳnh Viết Thành 16139181 x 5,89 

19.  Dương Huỳnh Hồng Tâm 16139176 x 5,94 

20.  Bạch Hoàng Minh 16139120 x 5,95 

21.  Lê Thành Đạt 16139022 x 5,95 

22.  Bùi Thị Ngọc Diệu 16139029 x 6,07 

23.  Nguyễn Ngọc Quang Thịnh 16139190 x 6,08 

24.  Phan Nữ Cẩm Tú 16139234 x 6,46 

25.  Nguyễn Trọng Huy 16139087 x 6,48 

26.  Hồ Thị Tuyết Hoa 16139071 x 6,62 
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STT Họ Và Tên MSSV HT Điểm 3 kì 

27.  Nguyễn Thị Quỳnh Như 16139148 x 7,16 

28.  Nguyễn Thị Hằng 16139054 x 7,16 

29.  Lê Thị Lan Thanh 16139180 x 7,32 

30.  Huỳnh Ngọc Diệp 16139028 x 7,36 

31.  Nguyễn Minh Nhật 16139139 x 7,36 

32.  Huỳnh Thị Thu Hà 16139046 x 7,46 

33.  Phạm Thanh Lam 16139096 x 7,49 

34.  Đào Ngân Hà 16139045 x 7,50 

35.  Lê Chí Thanh 16139179 x 7,61 

36.  Trần Thị Thanh Trà 16139206 x 7,84 

37.  Đặng Hoàng Huy 16139082 x 7,99 

38.  Phạm Thị Thuỳ Dương 16139034 x  

39.  Nguyễn Thị Ninh 16139152 x  

40.  La Tấn Sang 16139170 x  

41.  Nguyễn Xuân Thanh Tuyền 16139238 x  

42.  Bùi Thái Quỳnh Thi 16139186 x  

43.  Thái Nguyễn Quỳnh Thi 16139187 x  

44.  Nguyễn Nhật Tuấn Trung 16139227 x  

* Tổng cộng danh sách có 44 sinh viên. 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018 

 Trưởng BM CNHH 
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DANH SÁCH KHÓA 42 ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH HD  

STT Họ và tên MSSV HD Điểm 3 học kì 

1.  Huỳnh Thị Thu Hà 16139047 x 6,07 

2.  Phạm Đăng Tiến Minh 16139121 x 6,13 

3.  Phạm Thái Sơn 16139173 x 6,16 

4.  Nguyễn Thị Mộng Trâm 16139208 x 6,18 

5.  Mạc Thị Hồng Yến 16139252 x 6,19 

6.  Võ Hoàng Trân 16139212 x 6,23 

7.  Mai Hửu Quí 16139161 x 6,28 

8.  Trần Đức Toàn 16139205 x 6,33 

9.  Hồ Thị Thùy Dung 16139031 x 6,35 

10.  Khưu Thị Thùy Linh 16139102 x 6,44 

11.  Lý Vân Nhi 16139140 x 6,45 

12.  Nguyễn Thị Trúc Huỳnh 16139089 x 6,48 

13.  Nguyễn Kim Xuyến 16139250 x 6,49 

14.  Nguyễn Thái Duy 16139038 x 6,51 

15.  Nguyễn Đặng Việt Thiên 16139188 x 6,58 

16.  Võ Thị Thu Hà 16139050 x 6,62 

17.  Nguyễn Ngọc Thảo 16139184 x 6,63 

18.  Nguyễn Thị Thu Hà 16139049 x 6,72 

19.  Nguyễn Quỳnh Hằng 16139053 x 6,73 

20.  Nguyễn Phúc Bảo Nghi 16139130 x 6,74 

21.  Lê Thị Huyền Trân 16139211 x 6,75 

22.  Từ Thị Hồng Vi 16139256 x 6,76 

23.  Huỳnh Thị Diễm Thúy 16139201 x 6,79 

24.  Nguyễn Khánh Nhi 16139141 x 6,80 

25.  Nguyễn Thị Vi 16139243 x 6,80 
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STT Họ và tên MSSV HD Điểm 3 học kì 

26.  Nguyễn Thị Kim Tiến 16139203 x 6,84 

27.  Nguyễn Lê Toàn 16139204 x 6,93 

28.  Đoàn Minh Tú 16139232 x 7,00 

29.  Nguyễn Thị Thanh Trúc 16139226 x 7,05 

30.  Nguyễn Thị Như Phụng 16139155 x 7,12 

31.  Nguyễn Thị Tuy 16139236 x 7,12 

32.  Nguyễn Thị Bảo Trâm 16139207 x 7,19 

33.  Ka Dương Ngọc Huỳnh Trang 16139214 x 7,22 

34.  Nguyễn Thị Thu Uyên 16139240 x 7,24 

35.  Trần Đông Nam 16139127 x 7,27 

36.  Hoàng Thị Ý Loan 16139107 x 7,29 

37.  Đào Nguyễn Minh Lộc 16139108 x 7,30 

38.  Trần Thị Cẩm Tú 16139235 x 7,30 

39.  Đặng Thị Kim Thân 16139178 x 7,31 

40.  Nguyễn Thị Thanh Hoài Thư 16139198 x 7,33 

41.  Võ Thị Hồng Hạnh 16139059 x 7,34 

42.  Nguyễn Thị MỸ Hoa 16139072 x 7,38 

43.  Ngô Tấn Cường 16139017 x 7,41 

44.  Quách Yến Nhi 16139145 x 7,44 

45.  Bùi Kim Ngân 16139128 x 7,45 

46.  Nguyễn Văn Còn 16139014 x 7,55 

47.  Hoàng Tấn Sang 16139169 x 7,57 

48.  Châu Thị Hoàng Hảo 16139061 x 7,59 

49.  Huỳnh Đăng Ngọc Thúy 16139200 x 7,6 

50.  Hồ Thị Kim Vân 16139241 x 7,61 

51.  Phạm Thị Cẩm Nhung 16139150 x 7,69 
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STT Họ và tên MSSV HD Điểm 3 học kì 

52.  Ngô Hồ Phương oanh 16139153 x 7,71 

53.  Nguyễn Ngọc Hải 16139051 x 7,73 

54.  Trương Thị Mỹ Cẩm 16139011 x 7,77 

55.  Phan Nhật Duy 16139041 x 7,87 

56.  Trương Thúy Vy 16139248 x 8,00 

57.  Bùi Thị Bích Hằng 16139052 x 8,06 

58.  Huỳnh Quí 16139160 x 8,20 

59.  Lê Thị Thương 16139199 x 8,43 

* Tổng cộng danh sách có 59 sinh viên.  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018 

 Trưởng BM CNHH 

 

 

 


